
KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

1/ Bộ tiêu chí và cơ sở dữ liệu giám sát phát triển bền vững ở Việt Nam. - Hà 

Nội : Lao động - Xã hội, 2006. - 69tr. : bản đồ ; 30cm 

        Tóm tắt: Trình bày về lựa chọn bộ chỉ tiêu phát triển bền vững và xây 

dựng cơ sở dữ liệu chuyên dụng giám sát PTBV 

Ký hiệu môn loại: 363.7 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013281 

   

2/ BÙI, MINH HIỀN. Quản lý giáo dục / Bùi Minh Hiền . - In lần thứ 3, có 

chỉnh li. - Hà nội : Đại học Sƣ phạm, 2017. - 368tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Tổng quan về quản lý nhà nƣớc và giáo dục, hệ thống giáo dục 

quốc dân.Quản lý tài chính, chất lƣợng giáo dục... 

Ký hiệu môn loại: 371 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013526   

 

3/ BÙI, SỸ TỤNG. Hoạt động nghiệp vụ của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh : Giáo trình Cao đẳng Sƣ phạm / Bùi Sỹ Tụng,.. [et al.] / . - Hà Nội : Đại 

học Sƣ phạm, 2007. - 323tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm 

        Tóm tắt: Bao gồm hoạt động giáo dục truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí 

Minh; Hoạt động hát, múa, kể chuyện, trò chơi thiếu nhi. Hoạt động trại, tham 

quan, du lịch hát thiếu nhi. Hội thiếu nhi. Hoạt động xã hội của Đội TNTP Hồ 

Chí Minh 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013422   

 

4/. BÙI, THỊ LÂM. Giáo trình can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính / Bùi Thị Lâm 

. - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2016. - 171tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Tủ sách Đại 

học Sƣ phạm) 

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về can thiệp sớm cho trẻ khiếm 

thính; gia đình trẻ khiếm thính và hổ trợ gia đình trẻ khiếm thính; hỗ trợ các lĩnh 

vực phát triển cho trẻ khiếm thính; tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ khiếm 

thính ở trƣờng mầm non và chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo khiếm thính vào lớp một 

Ký hiệu môn loại: 371 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013363   

 



5/ BÙI, THỊ MÙI. Tình huống sƣ phạm trong công tác giáo dục học sinh trung 

học phổ thông / Bùi Thị Mùi . - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2004. - 298tr ; 21cm 

        Tóm tắt: Khái niệm về tình huống sƣ phạm; Xây dựng và sử dụng tình 

huống sƣ phạm để dạy học cho sinh viên các trƣờng Đại học Sƣ phạm; Tình 

huống sƣ phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông 

Ký hiệu môn loại: 373.2 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013358   

 

6/ BÙI VĂN HUỆ. Tâm lý học xã hội : Dùng cho các trƣờng ĐHSP và CĐSP / 

Bùi Văn Huệ, Đỗ Mộng Tuấn, Nguyễn Ngọc Bích / . - Hà Nội : Giáo dục, 1995. 

- 103 tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản và chung nhất của tâm 

lý học xã hội với tƣ cách là một ngành khoa học 

Ký hiệu môn loại: 302 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013459-13460  

  

7/ Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. T.2. - Hà Nội, 2005. - 

167tr. : minh họa ; 27cm. - (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

        Tóm tắt: Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ các loại tật: khiếm 

thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ, ngôn ngữ. Cách phát hiện sớm và can 

thiệp sớm cho từng loại tật đối với trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non 

Ký hiệu môn loại: 371.9 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013375   

 

8/ Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. T.1. - Hà Nội, 2005. - 

167tr. : minh họa ; 27cm.- (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

         Tóm tắt: Cung cấp cho giáo viên những vấn đề chung cơ bản của của 

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Phƣơng thức chăm sóc và giáo dục. Quy trình 

giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Công 

tác quản lý trƣờng hòa nhập. Tổ chức quản lý lớp hòa nhập 

Ký hiệu môn loại: 371.9 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013374   

 

9/ Cẩm nang công tác thanh thiếu niên dành cho cán bộ Đoàn, Đội, Hội / Trần 

Quang Nhiếp (biên soạn và tuyển chọn)... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2006. - 480tr. ; 27cm 



        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức, kỹ năng hoạt động để nâng cao chất lƣợng 

hoạt động để nâng cao chất lƣợng hoạt động tổ chức Đoàn, Đội, Hội. Những 

văn bản pháp luật, quyết định, chỉ thị, hƣớng dẫn, chƣơng trình hoạt động công 

tác Đoàn, Đội, Hội và phong trào thanh niên 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013395   

 

10/ Cấu trúc của mô hình xã hội học tập ở Việt Nam : Đề tài độc lập: "Xây dựng 

mô hình xã hội học tập ở Việt Nam" . - Hà Nội, 2009. - 183tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày nhwungx vấn đề về giáo dục đào tạo ngƣời lớn ở Việt 

Nam. Những thành quả giáo dục đối với trẻ em có hàn cảnh đặc biệt ở Việt 

Nam những năm đầu của thế kỷ XXI. Xây dựng mô hình học tập. Những giá trị 

văn hóa và những nhân tố động lực trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam 

Ký hiệu môn loại: 306.43 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013390   

 

11/ Chƣơng trình giáo dục phổ thông môn Hóa học : Ban hành kèm theo Quyết 

định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trƣởng Bộ GD 

và ĐT . - Hà Nội : Giáo dục, 2006. - 124tr. : bảng ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 373 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013305   

 

12/ Chƣơng trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực ngƣời học / Nguyễn 

Thị Lan Phƣơng (chủ biên)... [et al.] . - Hà Nội : Giáo dục, 2016. - 464tr. : hình 

vẽ, bảng ; 21cm 

        Tóm tắt: Phân tích cách phát triển chƣơng trình tiếp cận năng lực, cung 

cấp các cơ sở lí thuyết cùng những phƣơng pháp, kĩ thuật về xây dựng chuẩn 

năng lực. Mô tả phƣơng thức đánh giá năng lực dựa theo chuẩn năng lực, trên 

cơ sở đó gợi ý cách sử dụng kết quả đánh giá để thiết lập kế hoạch giáo dục 

môn học, kế hoạch can thiệp sƣ phạm trong dạy học 

Ký hiệu môn loại: 371.26 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013302   

 

13/ DELORS, JACQUES. Học tập: Một kho báu tiềm ẩn : Báo cáo gửi 

UNESCO của Hội đồng quốc tế về giáo dục thế kỉ XXI / Jacques Delors, Trịnh 

Đức Thắng dịch; Vũ Văn Tảo hiệu đính / . - Hà Nội : Giáo dục, 2002. - 228tr. ; 

27cm 



        Tóm tắt: Bản báo cáo gửi UNESCO phân tích về giáo dục thế giới trong 

bối cảnh thế kỉ XXI trên những khía cạnh chủ yếu nhƣ: vai trò cơ bản của giáo 

dục trong sự phát triển của xã hội và cá nhân, sự cần thiết trong việc học tập 

không ngừng, bốn trụ cột của giáo dục, xã hội hoá học tập v.v.. 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013406   

 

14/ DƢƠNG, THIỆU TỐNG. Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học 

giáo dục / Dƣơng Thiệu Thống . - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 2005. - 424tr ; 20,5cm 

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013495   

 

15/ ĐÀM, THỊ XUYẾN. Làm đồ chơi từ vật liệu thông thƣờng / Đàm Thị 

Xuyến . - Hà Nội : Giáo dục, 2005. - 48tr. : hình vẽ ; 30cm 

        Tóm tắt: Bao gồm các cách làm đồ chơi sử dụng từ giấy, bìa, chất dẻo, 

nilon, vỏ trững, hộp sắt, nhôm... 

Ký hiệu môn loại: 371.33 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013487   

 

16/ ĐÀO, NGỌC DUNG. Bài ca đi học : Gồm những bài hát trong chƣơng trình 

âm nhạc tiểu học: chƣơng trình mới-chính khoá và ngoại khoá / Anh Hoàng... 

[et al.]; Đào Ngọc Dung sƣu tầm và tuyển chọn / . - Tái bản có bổ sung và sửa 

chữa. - Hà Nội : Nxb. Âm nhạc, 2004. - 68tr. ; 30cm. - (Tập bài hát thiếu nhi) 

        Tóm tắt: Bao gồm các bài hát của học sinh lớp 1 chính khóa và các bài hát 

bổ sung, thay thế: Quê hƣơng tƣơi đẹp, Mời bạn vui múa ca, Nắng sớm... 

Ký hiệu môn loại: 372.87 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013535   

 

17/ ĐẶNG, ĐÌNH BẠCH. Giáo trình hóa học môi trƣờng : Dùng cho sinh viên 

khoa Hoá học, Công nghệ Hoá học, Môi trƣờng các trƣờng đại học, cao đẳng.. / 

Đặng Đình Bạch (chủ biên), Nguyễn Văn Hải / . - Hà Nội : Khoa học và Kỹ 

thuật, 2006. - 358tr. : hình vẽ ; 21cm 

         Tóm tắt: Đại cƣơng về môi trƣờng và giáo dục môi trƣờng. Môi trƣờng 

thuỷ quyển. Môi trƣờng thạch quyển. Độc hoá học. Công nghệ môi trƣờng 

Ký hiệu môn loại: 363.7 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013283   



18/ ĐẶNG, HỒNG NHẬT. Tạo hình và phƣơng pháp hƣớng dẫn hoạt động tạo 

hình cho trẻ em. Q.2 / Đặng Hồng Nhật . - In lần thứ 2. - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia, 2001. - 92tr. : hình vẽ ; 30cm 

        Tóm tắt: Những vấn đề chung về đồ chơi. Thực hành làm đồ chơi: đồ chơi 

học tập, đồ chơi miêu tả hình tƣợng, đồ chơi sân khấu, âm nhạc, đồ chơi, xếp 

hình xây dựng 

Ký hiệu môn loại: 371.33 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013490   

 

19/ ĐẶNG, KIM CHI. Hoá học môi trƣờng / Đặng Kim Chi . - In lần thứ 5, có 

sửa chữa, bổ sung. – Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006. - 260tr. : hình vẽ, 

bảng ; 21cm 

        Tóm tắt: Quá trình hoá học quan trọng xảy ra trong môi trƣờng tự nhiên 

nhƣ cơ sở nhiệt động, động học và cơ chế phản ứng của chúng, đồng thời cũng 

đề cập một số hiện tƣợng xảy ra có tính chất hoá học do tác động của con ngƣời 

lên hệ thống sinh thái tự nhiên 

Ký hiệu môn loại: 363.7 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013307   

 

20/ ĐẶNG, VŨ HOẠT. Lý luận dạy học đại học / Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức . 

- Hà Nội : Đại học sƣ phạm, 2003. - 176tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày lí luận dạy đại học nhƣ là một bộ môn của khoa học 

giáo dục hiện đại. Quá trình dạy học đại học, qui luật và hệ thống các nguyên 

tắc dạy học đại học. Nội dung dạy và các phƣơng pháp dạy 

Ký hiệu môn loại: 378 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013474-13475   

 

21/ĐINH, HỒNG THÁI. Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non : Giáo 

trình đào tạo cử nhân Giáo dục Mầm non / Đinh Hồng Thái / . - In lần thứ 14. - 

Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2015. - 244tr. ; 24cm 

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về ngôn ngữ và sự phát triển ngôn 

ngữ trẻ em tuổi mầm non. Dạy trẻ nhận biết tập nói trong thời gian ba năm đầu. 

Nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ tuổi mẫu giáo. Một số biện pháp chuẩn 

bị khả năng tiền đọc - viết tuổi mầm non 

Ký hiệu môn loại: 372.44 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013418-13419   



22/ Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012. - Hà Nội : 

Giáo dục, 2010. - 240tr. ; 24cm 

        Tóm tắt: Gồm các văn bản, nghị quyết liên quan tới giáo dục đại học nhƣ: 

Đổi mới quản lí giáo dục, phát triển hệ thống quản lí giáo dục, các giải pháp 

đảm bảo và nâng cao chất lƣợng đào tạo, những quy chế giáo dục xếp theo thứ 

tự bậc đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ cũng nhƣ việc thực hiện công khai đối 

với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân 

Ký hiệu môn loại: 378 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013405   

 

23/  FISCHER. Những khái niệm cơ bản của tâm lí học xã hội / Fischer; Huyền 

Trang dịch . - Hà Nội : NXb. Thế giới, 1992. - 259tr. ; 19cm. - (Tủ sách tâm lý 

trẻ em) 

        Tóm tắt: Cách tiếp cận và các lý luận của tâm lý học xã hội. Liên hệ xã 

hội. ảnh hƣởng xã hội. Biểu tƣợng xã hội. Giao tiếp xã hội. Thân phận xã hội 

Ký hiệu môn loại: 302 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013396   

 

24/ Giáo dục học đại cƣơng : Quyển 1: Các tài liệu chính . - Hà Nội, 1997. - 

220tr. ; 27cm 

        Tóm tắt: Trình bày về hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, tổ chức đào 

tạo đại học. Hệ thống quản lí chất lƣợng cho giáo dục đại học, tâm lí trong môi 

trƣờng giảng dạy đại học, các phƣơng pháp giảng dạy và đánh giá thành quả 

học tập 

Ký hiệu môn loại: 378 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013392 

   

25/ GROSS, RONALD. Học tập đỉnh cao : Cách thức tạo ra kế hoạch học tập 

suốt đời nhằm đạt đƣợc thành công trong học tập và sự nghiệp / Ronald Gross; 

Dịch: Vũ Thạch, Mai Linh ; H.đ.: Hải Yến, Quỳnh Chi / . - Hà Nội : Lao động, 

2008. - 510tr ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày theo trình tự logic, đi từ những khám phá về khả năng 

tự học của bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch học tập suốt đời để đạt đƣợc 

thành công nhƣ mong muốn trong sự nghiệp 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013440-13441   

 



26/ HÀ, NHẬT THĂNG. Hoạt động giáo dục ở trƣờng trung học cơ sở : Giáo 

trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ cao đẳng Sƣ phạm / Hà Nhật 

Thăng,..[et.al] / . - Hà Nội : Giáo dục, 2000. - 160tr. ; 21cm 

         Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản của lý luận giáo dục ở trƣờng Trung học 

cơ sở. Giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục. 

Vai trò, tác dụng của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong công tác giáo 

dục 

Ký hiệu môn loại: 373 

Số ĐKCB:           Kho Đọc Mở: DM.013437   

 

27/ HÀ, NHẬT THĂNG. Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục : Giáo trình 

đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng Sƣ phạm / Hà Nhật Thăng / . - 

Hà Nội : Giáo dục, 2002. - 128tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 371 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013439  

  

28/ HÀ, THẾ NGỮ. Giáo dục học. T.1 / Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt . - Hà Nội 

: Giáo dục, 1987. - 308tr. ; 19cm 

        Tóm tắt: Những vấn đề chung của giáo dục học; Đối tƣợng và phƣơng 

pháp của giáo dục học; Giáo dục và sự phát triển nhân cách; Mục đích, nguên lý 

giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân; Những vấn đề chung về lý luận dạy 

học... 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013385   

 

29/ HÀ, THẾ NGỮ. Giáo dục học. T.2 / Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt . - Hà Nội 

: Giáo dục, 1987. - 308tr. ; 19cm 

        Tóm tắt: Lý luận và phƣơng pháp giáo dục thế hệ trẻ theo nhân cách xã 

hội chủ nghĩa gồm: bản chất, nguyên tắc quá trình giáo dục, hệ thống các 

phƣơng pháp giáo dục nhân cách, tổ chức giáo dục tập thể học sinh. Nhiệ, vụ, 

nội dung, phƣơng pháp và hình thức tổ chức công tác giáo dục tƣ tƣởng- chính 

trị, đạo đức, lao động, thẩm mỹ... trong nhà trƣờng 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013386   

 



30/ HELLER, ROBERT. Quản lý sự thay đổi = Managing changer / Robert 

Heller; Kim Phƣợng dịch; Nguyễn Văn Quỳ hiệu đính= / . - TP Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp, 2006. - 69tr ; 24cm. - (Cẩm nang quản lí hiệu quả) 

        Tóm tắt: Gồm 101 lời gợi ý hƣớng dẫn cách đón đầu các xu thế thay đổi 

để tồn tại và đi trƣớc các đối thủ. Các kỹ năng để hoạch định và thực hiện thay 

đổi. Những lời khuyên hƣớng dẫn cách khai thác năng lực nhân viên hiệu quả 

Ký hiệu môn loại: 371.2 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013515   

 

31/ HOÀNG, ANH PHƢỚC. Kĩ năng tham vấn học đƣờng những vấn đề lí luận 

và thực tiễn : Chuyên khảo / Hoàng Anh Phƣớc / . - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 

2014. - 192tr. : bảng ; 24cm 

           Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kĩ năng, kĩ năng tham vấn 

của nhà tham vấn học đƣờng.Thực trạng lĩ năng tham vấn của nhà tham vấn học 

đƣờng. Chân dung một số nhà tham vấn học đƣờng và các ca tham vấn học 

đƣờng điển hình. Thực nghiệm nâng cao kĩ năng tham vấn chuyên biệt cho nhà 

tham vấn học đƣờng 

Ký hiệu môn loại: 371.4 

Số ĐKCB:               Kho Đọc Mở: DM.013379-13380   

 

32/. HOÀNG, VĂN VÂN. Dạy tiếng anh không chuyên ở các trƣờng đại học 

Việt Nam : Những vấn đề lí luận và thực tiễn / Hoàng Văn Vân / . - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. - 357tr. ; 24cm 

        Tóm tắt: Nêu lên vị thế của tiếng anh và tình hình dạy tiếng anh ở một số 

nƣớc trong 2 khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Khái quát tình hình dạy và học 

tiếng anh không chuyên ở các truongf đại học Việt Nam.Những đặc điểm cơ 

bản của ngƣời học tiếng anh không chuyên ở các trƣờng đại học Việt Nam. Chất 

lƣợng đào tạo tiếng anh không chuyên và những yếu tố ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng dạy và học tiếng anh không chuyên ở các trƣờng đại học Việt Nam... 

Ký hiệu môn loại: 378 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013448   

 

33/ HỒ, NGỌC ĐẠI. Công nghệ giáo dục / Hồ, Ngọc Đại. - Hà Nội : Giáo dục, 

2014. - 2 tập 

        Tập 2 : Kĩ thuật cơ bản / Hồ Ngọc Đại. - 2014. -304tr 



        Tóm tắt: Trình bày các giải pháp thực tiễn và kĩ thuật cơ bản của công 

nghệ giáo dục về thiết kế bài học, tổ chức tiết học, hoạt động học... Công nghệ 

giáo dục trong môn tiếng Việt lớp 1 

Ký hiệu môn loại: 371.3 

Số ĐKCB:               Kho Đọc Mở: DM.013454 

   

34/ HỒ, NGỌC ĐẠI. Công nghệ giáo dục / Hồ, Ngọc Đại. - Hà Nội : Giáo dục, 

2014. - 2 tập 

        Tập 1 : Định hƣớng lí luận / Hồ Ngọc Đại. - 2014. -152tr 

        Tóm tắt: Trình bày các vấn đề mang tính chất định hƣớng trong công nghệ 

giáo dục. Đƣa ra các quan điểm và những phân tích thuộc lĩnh vực giáo dục của 

chính tác giả và của hai tác giả nƣớc ngoài 

Ký hiệu môn loại: 371.3 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013453   

 

35/ HỒ, VĂN VĨNH. Giáo trình khoa học quản lý : Dùng cho hệ cử nhân chính 

trị / Hồ Văn Vinh chủ biên...[et al.] / . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 

218tr ; 19cm 

        Tóm tắt: Khái quát chung về khoa học quản lý. Giới thiệu các chức năng 

cơ bản của quản lý và việc vận dụng quy luật và hệ thống các nguyên tắc quản 

lý. Phƣơng pháp và công cụ quản lý, những vấn đề cơ bản của hệ thống tổ chức 

quản lý 

Ký hiệu môn loại: 371.2 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013455   

 

36/ Hƣớng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật giáo dục tiểu học. 

- Hà Nội : Giáo dục, 2011. - 132tr. ; 24cm 

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản của giáo dục tiểu học và một số 

văn bản quy phạm pháp luật ở tiểu học và hƣớng dẫn thực hiện 

Ký hiệu môn loại: 342 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013393   

 

37/ LANDSBERGER, JOE. Học tập cũng cần chiến lƣợc / Joe Landsberger; 

Nguyễn Thanh Hƣơng, Đào Tú Anh, Đỗ Ngọc Bích, Trần Hà Hải dịch . - Hà 

Nội : Lao động - Xã hội, 2008. - 277tr. ; 31cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu kỹ năng, nguyên lý tổng thể đến các mẹo nhỏ trong 

học tập đạt kết quả tốt: bƣớc chuẩn bị, chiến lƣợc, các dạng và cách làm bài tập 



Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013402   

 

38/ LÊ, BẠCH DƢƠNG. Bảo trợ xã hội cho những nhóm thiệt thòi ở Việt Nam 

= Social protection for the most needy in Vietnam / Lê Bạch Dƣơng... [et al.]= / 

. - Hà Nội : Nxb. Thế giới, 2006. - 285tr ; 23cm 

        Tóm tắt: Tìm hiểu khái niệm bảo trợ xã hội cũng nhƣ các chính sách và 

chƣơng trình bảo trợ xã hội ở Việt Nam cho ngƣời nghèo ở nông thôn, ngƣời 

lao động ở nông thôn và thành thị, ngƣời tàn tật và ngƣời có HIV/AIDS 

Ký hiệu môn loại: 363 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013533   

 

39/ LÊ, ĐỨC NGỌC. Giáo dục đại học phƣơng pháp dạy và học / Lê Đức Ngọc 

. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. - 161tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc đổi mới giáo dục đại học. 

Đề xuất phƣơng pháp học ở đại học, 5 nguyên tắc chính để học tốt đại học. 

Tổng quan về phƣơng pháp dạy đại học, tố chất của ngƣời thầy giáo 

Ký hiệu môn loại: 378 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013356  

 

40/ LÊ, MINH. Những tình huống ứng xử trong gia đình / Lê Minh . - Hà Nội : 

Nxb. Lao động, 1994. - 151tr ; 19cm 

        Tóm tắt: Những điều thƣờng gặp trong gia đình và xã hội. Tác động hàng 

ngày ngoài xã hội, gia đình, bố mẹ... có ảnh hƣởng đến việc hình thành nhân 

cách trẻ thơ 

Ký hiệu môn loại: 306.85 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013360   

 

41/  LÊ, SƠN. Tƣ vấn học đƣờng. T2 : Nhữn vấn đề căn bản / Lê Sơn, Lê Hồng 

Minh, Nguyễn Trọng ThuyếtTập 2 / , 2016. - 208tr 

        Tập 2 : Nhữn vấn đề căn bản / Lê Sơn, Lê Hồng Minh, Nguyễn Trọng 

Thuyết. - 2016. -208tr  

Ký hiệu môn loại: 371.4 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013463-13464   

 

42/ LÊ, SƠN. Tƣ vấn học đƣờng : Những vấn đề cơ bản / Lê Sơn, Lê Hồng 

Minh, Nguyên Trọng Thuyết / . - Hà Nội : Thanh niên, 2016. - 2 tập ; 21cm 



     Tập 1/ Lê, Sơn.- Hà Nội,Thanh niên,2016.- 208tr 

     Tập 2/ Lê, Sơn.- Hà Nội,Thanh niên,2016.- 208tr 

        Tập 1 : Nhữn vấn đề căn bản / Lê Sơn, Lê Hồng Minh, Nguyễn Trọng 

Thuyết. - 2016. -208tr  

Ký hiệu môn loại: 371.4 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013461-13462 

   

43/ LÊ, THỊ ÁNH TUYẾT. Tuyển tập thơ cho trẻ mầm non / Lê Thị Ánh Tuyết, 

Nguyễn Phƣơng Mai (tuyển chọn) . - Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội : Giáo dục, 

2007. - 143tr. : minh họa ; 30cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu những bài thơ cho trẻ mầm non, đƣợc sắp xếp theo 

chủ đề: Bé và gia đình; Trƣờng Mầm non và Trƣờng Tiểu học; Quê hƣơng, đất 

nƣớc; Nghề nghiệp; Thế giới tự nhiên 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013296   

 

44/ Luật cán bộ, công chức. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 58tr : 19cm 

Ký hiệu môn loại: 342 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013466   

 

45/ Luật giáo dục. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 87tr ; 19cm  

Ký hiệu môn loại: 342 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013465   

 

46/ Luật giáo dục đại học. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2012. - 76tr ; 19cm  

Ký hiệu môn loại: 342 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013532   

 

47/ LỤC, THỊ NGA. Hiệu trƣởng trƣờng trung học với vấn đề giáo dục giá trị 

sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lí / Lục Thị Nga, Nguyễn 

Thanh Bình . - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2012. - 145tr. : minh họa ; 30cm 

          Tóm tắt: Cung cấp một số kiến thức cơ bản cho cán bộ quản lý trƣờng 

trung học nhằm nâng cao kỹ năng quản lý dạy học thông qua giáo dục giá trị 

sống và kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời phát triển giá trị sống và kỹ năng 

sống bản thân thông qua kỹ năng giao tiếp - ứng xử tình huống trong quản lý 

giáo dục 

Ký hiệu môn loại: 371.20092 



Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013394  

  

48/ LƢU, XUÂN MỚI. Lý luận dạy học Đại học : Dùng cho cán bộ giảng dạy, 

cán bộ quản lý, sinh viên các trƣờng đại học và cao đẳng, học viên cao học và 

nghiên cứu sinh / Lƣu Xuân Mới / . - Hà Nội :Giáo dục, 2000. - 311tr. : hình vẽ 

; 21cm 

        Tóm tắt: Nêu lên lý luận dạy học đại học là một khoa học ứng dụng. 

Những xu hƣớng mới trong lý luận dạy học đại học. Quá trình và quy luật của 

quá trình dạy học đại học và nguyên tắc dạy học ở đại học. Nội dung, phƣơng 

pháp dạy học đại học... 

Ký hiệu môn loại: 378.1 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013359   

 

49/ MAI, THỊ KIM THANH. Lối sống các nhóm dân cƣ / Mai Thị Kim Thanh . 

- Hà Nội : Giáo dục, 2011. - 191tr. ; 24cm 

          Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về văn hoá và một số quan 

điểm, lý thuyết, phƣơng pháp tiếp cận trong nghiên cứu lối sống nhóm dân cƣ; 

quá trình hội nhập văn hoá và vấn đề cấp bách trong lối sống các nhóm dân cƣ 

hiện nay 

Ký hiệu môn loại: 390 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013432   

 

50/ MARZANO, ROBERT J.. Các phƣơng pháp dạy học hiệu quả = Classroom 

instruction that works / Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E, Pollock; 

Nguyễn Hồng Vân dịch= / . - Hà Nội : Giáo dục, 2011. - 224tr. : hình vẽ, bảng ; 

21cm. - (Bộ sách Đổi mới phƣơng pháp dạy học) 

        Tóm tắt: Trình bày những phƣơng pháp cho ngƣời giáo viên dạy học có 

hiệu quả, lựa chọn và áp dụng những phƣơng pháp giảng dạy thích hợp để nâng 

cao chất lƣợng giáo dục 

Ký hiệu môn loại: 371.1 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013319   

 

51/ MARZANO, ROBERT J.. Nghệ thuật và khoa học dạy học = The art and 

science of teaching / Robert J. Marzano; Nguyễn Hữu Châu dịch= / . - Giáo dục 

: Hà Nội, 2011. - 239tr. : minh họa ; 30cm.- (Bộ sách Đổi mới phƣơng pháp dạy 

học) 



         Tóm tắt: Phân tích, lí giải các khái niệm về hoạt động dạy học nhƣ một 

ngành nghệ thuật và khoa học từ việc xây dựng các mục tiêu học tập cho tới 

theo dõi sự tiến bộ của học sinh và đƣa ra các phƣơng pháp giảng dạy sao cho 

phù hợp và khoa học. Các nội qui, nguyên tắc ứng xử trên lớp và những mối 

quan hệ thày trò 

Ký hiệu môn loại: 371.1 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013270   

 

52/ NGUYỄN, ÁNH TUYẾT. Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 

mầm non / Nguyễn Ánh Tuyết chủ biên, Lê Thị Kim Anh, Đinh Văn Vang . - 

Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2006. - 250tr ; 21cm 

        Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; Những phƣơng pháp cụ 

thể và sử dụng toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; Các 

bƣớc tiến hành một số công trình nghiên cứu và văn bản liên quan đến công tác 

đào tạo sau đại học 

Ký hiệu môn loại: 372 

Số ĐKCB:           Kho Đọc Mở: DM.013447 

 

53/ NGUYỄN, CẢNH TOÀN. Quá trình dạy - tự học / Nguyễn Cảnh 

Toàn,...[et.al] . - H. : Giáo dục, 1997. - 315tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013415   

 

54/ NGUYỄN, CẢNH TOÀN. Quá trình dạy - tự học / Nguyễn Cảnh Toàn (chủ 

biên)... [et al] . - Hà Nội: Giáo dục, 1997. - 316tr ; 21cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu các kết quả nghiên cứu của sự kết hợp truyền thống 

hiếu học, tự học và tƣ tƣởng "lấy việc học làm gốc" của dân tộc với tƣ tƣởng và 

thành tựu của giáo dục thế giới hiện đại, đặc biệt là các học thuyết về việc học, 

về các phƣơng pháp giáo dục hiện đại 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013338   

 

55/ NGUYỄN, CẨN. Tai biến môi trƣờng / Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hoè . - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. - 236tr. : hình vẽ ; 30cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về tai biến môi trƣờng và một 

số tai biến môi trƣờng nhƣ: Tai biến lý-sinh, tai biến địa động lực nội sinh, động 

lực ngoài sinh, tai biến do con ngƣời gây nên... 



Ký hiệu môn loại: 363.7 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013301   

 

56/ NGUYỄN, CÔNG KHANH. Phƣơng pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em : 

Mầm non và tiểu học / Nguyễn Công Khanh / . - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 

2012. - 168tr. : hình vẽ ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013370   

 

57/ NGUYỄN, ĐỨC SƠN. Sự hài lòng với công việc của ngƣời giáo viên : 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Đức Sơn / . - Hà Nội : Giáo dục, 2016. - 183tr ; 

24cm 

        Tóm tắt: Nghiên cứu về sự hài lòng với công việc của ngƣời giáo viên. 

Trình bày một số vấn đề lý luận, hƣớng dẫn phƣơng pháp tổ chức và nghiên 

cứu, khảo sát sự hài lòng với công việc của ngƣời giáo viên phổ thông. Đề xuất 

các biện pháp nâng cao sự hài lòng với công việc của ngƣời giáo viên 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013443 

   

58/ NGUYỄN, ĐỨC TRÍ. Một số vấn đề về quản lý cơ sở dạy nghề / Nguyễn 

Đức Trí, Phan Chính Thức . - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2010. - 403tr. : sơ 

đồ, bảng ; 21cm 

        Tóm tắt: Khái quát về quản lý và tổ chức cơ sở dạy nghề. Các vấn đề về 

cung cấp dịch vụ dạy nghề và đào tạo theo năng lực thực hiện. Phƣơng pháp lập 

hoạch đào tạo và quản lý chất lƣợng cơ sở dạy nghề... 

Ký hiệu môn loại: 370.113 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013416   

 

59/ NGUYỄN, ĐỨC TRÍ. Phƣơng pháp dạy học trong đào tạo nghề / Nguyễn 

Đức Trí, Hồ Ngọc Vinh .- Hà Nội : Giáo dục, 2013. - 283tr. : minh họa ; 24cm 

        Tóm tắt: Khái quát những vấn đề chung về đào tạo nghề, chƣơng trình đào 

tạo, phƣơng pháp dạy học, cách lập kế hoạch, tổ chức dạy và hƣớng dẫn thực 

tập, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở trƣờng đào tạo nghề... 

Ký hiệu môn loại: 370.113 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013427   

 



60/ NGUYỄN, HỒI LOAN. Giáo trình công tác xã hội đại cƣơng / Nguyễn Hồi 

Loan, Nguyễn Thị Kim Hoa đồng chủ biên . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2015. - 320tr. ; 24cm 

           Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung của công tác xã hội; một số lý 

thuyết ứng dụng trong công tác xã hội; giá trị đạo đức, nguyên tắc trong công 

tác xã hội; các hƣớng tiếp cận làm việc trong công tác xã hội; một số lĩnh vực 

nghiên cứu và thực hành trong công tác xã hội 

Ký hiệu môn loại: 361 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013365 

   

61/ NGUYỄN, HỮU CHÂU. Những vấn đề cơ bản về chƣơng trình và quá 

trình dạy học / Nguyễn Hữu Châu . - Hà Nội : Giáo dục, 2005. - 408tr ; 20.3cm 

        Tóm tắt: Nêu lên những vấn đề cơ bản về chƣơng trình và quá trình dạy 

học  

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:                Kho Đọc Mở: DM.013486, DM.013496   

 

62/ NGUYỄN, NGỌC DŨNG. Tìm hiểu luật giáo dục / Nguyễn Ngọc Dũng . - 

Hà nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 80tr ; 20cm 

        Tóm tắt: Sách nêu lên những điểm mới của Luật giáo dục năm 2005: về 

đào tạo nghề, giáo dục thƣờng xuyên, trƣờng dân lập, trƣờng tƣ thục, văn bằng  

chứng chỉ,... Giới thiệu Luật giáo dục năm 2005  

Ký hiệu môn loại: 342 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013524   

 

63/ NGUYỄN, SĨ MÃO. Môi trƣờng và kỹ thuật xử lí chất phát thải / Nguyễn 

Sĩ Mão . - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008. - 131tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm 

        Tóm tắt: Nêu lên tổng quan về vấn đề ô nhiễm không khí. Cơ chế hình 

thành và kỹ thuật xử lí SO2, NOx trong khói thải. Cơ sở hình thành và kỹ thuật 

xử lí bụi trong khói thải. Phƣơng hƣớng phát triển kĩ thuật hiện đại để giản thiểu 

chất phát thải 

Ký hiệu môn loại: 363.72 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013493   

 

64/ NGUYỄN, THANH BÌNH. Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ năng sống / 

Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Thu Hà, Trịnh Thúy Giang . - In lần thứ 4, có 

chỉnh lí. - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2014. - 195tr. ; 24cm 



          Tóm tắt: Một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống; 

Một số chủ đề giáo dục những kĩ năng sống cốt lõi. 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013399-13400   

 

65/ NGUYỄN, THỊ MINH PHƢỢNG. Cẩm nang phƣơng pháp sƣ pham : 

Những phƣơng pháp và kỹ năng sƣ phạm hiện đại hiệu quả từ các chuyên gia 

Đức và Việt Nam / Nguyễn Thị Minh Phƣợng, Phạm Thị Thúy; Đinh Văn Tiến 

hiệu đính / . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011. - 191tr. ; 

24cm 

        Tóm tắt: Mô tả tâm thế và kỹ năng của ngƣời giảng viên khi tổ chức khoá 

học, mục tiêu chƣơng trình đào tạo... đến những kỹ năng cụ thể, thao tác của các 

giảng viên trong giờ học: nghe nói, đọc viết, hỏi, trả lời, quan sát lớp học, tiếp 

xúc với học sinh, tổ chức thƣ giãn, giải trí... 

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013436   

 

66/ NGUYỄN, THỊ NGỌC. Phƣơng pháp giảng dạy giáo dục học : Tài liệu 

dùng cho sinh viên chuyên ngành Tâm lí - Giáo dục / Nguyễn Thị Ngọc / . - 

Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2014. - 111tr. ; 24cm 

           Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về môn phƣơng pháp dạy học 

giáo dục học. Nguyên tắc, phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học giáo dục 

học. Một số kĩ thuật dạy học hiện đại trong dạy học môn giáo dục học. 

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013381-13382   

 

67/ NGUYỄN, THỊ THANH BÌNH. Bạo lực học đƣờng ở Việt Nam hiện nay 

nhìn từ góc độ tâm lý : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn 

Thị Mai lan / . - Hà Nội : Nxb. Từ điển bách khoa, 2013. - 327tr : bảng ; 21cm 

        Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về bạo lực học đƣờng ở Việt nam hiện nay, 

các biện pháp ngăn chặn phòng ngừa 

Ký hiệu môn loại: 371.5 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013511   

 

68/ NGUYỄN, THỊ THANH HUYỀN. Giáo trình công tác xã hội  trong trƣờng 

phổ thông / Nguyễn Thị Thanh Huyền... . - Thái Nguyên : Đại học Thái 

Nguyên, 2016. - 219tr ; 24cm 



Ký hiệu môn loại: 306.43 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013501   

 

69/ NGUYỄN, THỊ TÍNH. Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục / Nguyễn 

Thị Tính . - Thái Nguyên, 2015. - 108tr. ; 30cm 

         Tóm tắt: Trình bày các cách tiếp cận trong quản lý giáo dục: tiếp cận hệ 

thống, tiếp cận phức hpwj, tiếp cận theo lý thuyết/ khoa học hành vi, văn hóa tổ 

chức trong giáo dục và quản lí giáo dục, tiếp cận quản lí dựa vào nhà trƣờng 

giới thiệu nội dung, tiếp cận theo "ISO 9000", tiếp cận "quản lí chất lƣợng tổng 

thể" trong quản lí giáo dục 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013491  

  

70/ NGUYỄN, VĂN LÊ. Mộ số kinh nghiệm về giáo dục phổ thông và hƣớng 

nghiệp trên thế giới / Nguyễn Văn Lê, Hà Thế Truyền . - Hà Nội : Đại học Sƣ 

phạm, 2004. - 173tr. : bảng ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về giáo dục trung học và hƣớng 

nghiệp hiện nay, phân loại chuẩn quốc tế về giáo dục (ISCED 1997), những xu 

hƣớng chung của quá trình phát triển giáo dục phổ thông trên thế giới. Một  số 

kinh nghiệm  giáo dục phổ thông và  hƣớng nghiệp ở  Australia, Philipines, Hoa 

Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga... 

Ký hiệu môn loại: 373 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013361   

 

71/ NGUYỄN, VĂN LÊ. Một số vấn đề hƣớng nghiệp cho học sinh phổ thông / 

Nguyễn Văn Lê, Hà Thế Truyền, Bùi Văn Quân . - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 

2004. - 179tr. : bảng ; 24cm 

          Tóm tắt: Hƣớng nghiệp góp phần phát triển nguồn nhân lực cho sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Tìm hiểu về giáo dục lao động, 

giáo dục kỹ thuật tổng hợp , hƣớng nghiệp và dạy nghề phổ thông. Thực trạng 

tổ chức hoạt động giáo dục lao động, kỹ thuật tổng hợp, hƣớng nghiệp và dạy 

nghề ở nƣớc ta... 

Ký hiệu môn loại: 373 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013364   

 

72/ NGUYỄN, VĂN LŨY. Giáo trình giao tiếp sƣ phạm / Nguyễn Văn Lũy, Lê 

Quang Sơn . - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2014. - 198tr. : hình vẽ ; 24cm 



        Tóm tắt: Trình bày khái quát những vấn đề lí luận cơ bản về giao tiếp sƣ 

phạm, khái niệm giao tiếp và giao tiếp sƣ phạm, những phƣơng diện, yếu tố chi 

phối giao tiếp sƣ phạm. Phát triển năng lực giao tiếp sƣ phạm bao gồm cả lý 

thuyết và thực hành 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013367-13369  

  

73/ NGUYỄN, VĂN TƢỜNG. Hành vi bạo lực học đƣờng của học sinh trung 

học và mô hình phòng ngừa - can thiệp : Sách chuyên khảo / Nguyễn văn 

Tƣờng / . - Thái Nguyên : Đại học Thái nguyên, 2015. - 339tr ; 21cm 

        Tóm tắt: Lí luận về hành vi bạo lực học đƣờng. Giới thiệu và đề xuất một 

số mô hình phòng ngừa- can thiệp đối với hành vi bạo lực học đƣờng ở học sinh 

Ký hiệu môn loại: 371.5 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013510   

 

74/ NGUYỄN, VIẾT SỰ. Giáo dục nghề nghiệp những vằn đề và giải pháp / 

Nguyễn Viết Sự . - Hà Nội : Giáo dục, 2005. - 271tr ; 24cm 

          Tóm tắt: Gồm các bài viết tập trung và các chủ đề: những vấn đề chung 

của giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề và trung học chuyên nghiệp. Đề cập cơ sở 

lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong nƣớc và nƣớc ngoài, các giải pháp cần 

triển khai trong quá trình phát triển giáo dục nghề nghiệp theo chiến lƣợc giáo 

dục đào tạo giai đoạn 2010 ở Việt Nam 

Ký hiệu môn loại: 370.113 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013442   

 

75/ NGUYỄN, VINH HIỂN. Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về lãnh đạo và 

quản lí giáo dục trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Vinh Hiển... [et al] . - Hà Nội : 

Văn hóa - Thông tin, 2013. - 720tr ; 25cm 

          Tóm tắt: Khái quát về quản lí giáo dục, năng lực và phát triển năng lực 

đối với cán bộ quản lý giáo dục, chiến lƣợc phát triển giáo dục giai đoạn 2011-

2020 với sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, xây 

dựng văn hóa tổ chức, Quản lí nhà nƣớc về giáo dục trong bối cảnh hiện nay, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh về giáo dục... 

Ký hiệu môn loại: 371 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013525   

 



76/ NGUYỄN, VŨ BÍCH HIỀN. Phát triển và quản lí chƣơng trình giáo dục / 

Nguyễn Vũ Bích Hiền ( CB), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Ngọc Long Nguyễn 

Vũ Bích Hiền (CB), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Ngọc Long. - In lần thứ 2. - 

Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2016. - 216tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Khái quát về chƣơng trình giáo dục và phát triển chƣơng trình 

giáo dục. Trình bày quy trình phát triển chƣơng trình giáo dục nói chung và 

trong nhà trƣờng nói riêng, quản lý chƣơng trình giáo dục 

Ký hiệu môn loại: 375 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013472 

   

77/ NGUYỄN, XUÂN HẢI. Giáo dục học trẻ khuyết tật / Nguyễn Xuân Hải . - 

Hà Nội : Giáo dục, 2009.- 227tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

        Tóm tắt: Nghiên cứu về giáo dục trẻ khuyết tật. Lý luận giáo dục và dạy 

học trẻ khuyết tật. Quản lý giáo dục trẻ khuyết tật 

Ký hiệu môn loại: 371.9 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013476   

 

78/ NGUYỄN,XUÂN THANH. Giáo trình kiểm tra và thanh tra giáo dục : 

Dành cho đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lí giáo dục / Nguyễn Xuân 

Thanh / . - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2013. - 179tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm 

        Tóm tắt: Đề cập đến những kiến thức cơ bản nhất về kiểm tra, thanh tra 

giáo dục và nghiệp vụ thanh tra giáo dục. Một số vấn đề chung về kiểm tra và 

kiểm tra nội bộ nhà trƣờng 

Ký hiệu môn loại: 371.2 

Số ĐKCB:               Kho Đọc Mở: DM.013417   

 

79/ NGUYỄN , THỊ PHƢƠNG HOA. PISA và những vấn đề của giáo dục Việt 

Nam Tập 1 : Những vấn đề chung về PISA / Nguyễn Thị Phƣơng Hoa (chủ 

biên)... [et al] / . - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2014. - 320tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về PISA. Nội dung và phƣơng 

pháp đánh giá, điểm mạnh và hạn chế, bài học thành công và thất bại qua PISA 

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013500   

 

80/ Những điều cần biết trong chuẩn đoán đánh giá về hội chứng tự kỉ : Dành 

cho cán bộ y tế . - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2011. - 83tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 371.9 



Số ĐKCB:               Kho Đọc Mở: DM.013403   

 

81/ Những vấn đề cơ bản về quản lí cơ sở giáo dục thƣờng xuyên : Tài liệu bồi 

dƣỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục thƣờng xuyên . - Hà Nội : Đại học Quốc 

gia, 2012. - 382tr. : bảng ; 27cm 

        Tóm tắt: Nêu lên khái quát về quản lí. Chính sách phát triển giáo dục 

thƣờng xuyên, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Chiến lƣợc giáo dục 

thƣờng xuyên, phát triển chƣơng trình giáo dục. Xây dựng đội ngũ và quản lí 

nhân sự tại trung tâm giáo dục thƣờng xuyên. Đại cƣơng về kinh tế học giáo dục 

và sự vận dụng đại lƣợng GDP vào công tác quản lí, xây dựng nội dung dạy học 

gắn với đời sống thực tiễn tại trung tâm giáo dục thƣờng xuyên... 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013391   

 

82/ PHẠM, HỒNG QUANG. Môi trƣờng nghiên cứu khoa học giáo dục trong 

trƣờng sƣ phạm : sách chuyên khảo / Phạm Hồng Quang / . - Thái Nguyên : 

Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2014. - 161tr. ; 30cm 

        Tóm tắt: Trình bày môi trƣờng học tập ở đại học; Nghiên cứu khoa học 

giáo dục hoạt động cốt lõi của môi trƣờng đào tạo giáo viên; Quá trình nghiên 

cứu khoa học giáo dục; Phát triển môi trƣờng giáo dục đại học 

Ký hiệu môn loại: 378 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013388-13389   

 

83/ PHẠM, TẤT DONG. Hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp 10 : Sách giáo viên 

/ Phạm Tất Dong (ch.b),...[et al.] / . - Hà Nội : Giáo dục, 2006. - 111tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục hƣớng 

nghiệp lớp 10. Phƣơng pháp giảng dạy theo từng chủ đề 

Ký hiệu môn loại: 370.113 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013469   

 

84/ PHẠM, TẤT DONG. Hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp 12 : Sách giáo viên 

/ Phạm Tất Dong (ch.b),...[et al] / . - Hà Nội : Giáo dục, 2006. - 111tr ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 370.113 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013471   

 

85/ PHẠM, TẤT DONG. Hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp 11 : Sách giáo viên 

/ Phạm Tất Dong (ch.b),...[et al] / . - Hà Nội : Giáo dục, 2006. - 111tr ; 24cm 



Ký hiệu môn loại: 370.113 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013470   

 

86/ PHẠM, THỊ LOAN. Giáo trình quản lý năng lực giáo viên mẫu giáo theo 

tiếp cận kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non : Dùng cho 

sinh viên ngành học mầm non / Phạm Thị Loan / .- Hà Nội : Giáo dục, 2014. - 

199tr. : hình vẽ ; 24cm 

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của quản lý phát triển năng lực giáo viên 

mẫu giáo theo tiếp cận kỹ năng nghề. Thực trạng quản lý phát triển năng lực 

giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kỹ năng nghề trong quá trình đào tạo và bồi 

dƣỡng giáo viên mẫu giáo. Các biện pháp quản lý phát triển năng lực giáo viên 

mẫu giáo theo tiếp cận kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm 

non và thực nghiệm kiểm chứng một số biện pháp quản lý đã đề xuất 

Ký hiệu môn loại: 372 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013366  

  

87/ PHẠM, VIẾT VƢỢNG. Bài tập giáo dục học / Phạm Viết Vƣợng . - Hà Nội 

: Đại học Sƣ phạm, 2008. - 160tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Những vấn đề chung của giáo dục và những vấn đề cụ thể về lí 

luận dạy học, lí luận giáo dục, quản lí trƣờng học cùng các bài tập tự luận, trắc 

nghiệm để rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống, tƣ duy giáo dục 

Ký hiệu môn loại: 370.71 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013446   

 

88/ PHAN, TRẦN BẢNG. Phƣơng pháp giảng dạy âm nhạc trong nhà trƣờng 

phổ thông / Phan Trần Bảng . - Hà Nội : Giáo dục, 2001. - 132tr. ; 21cm 

         Tóm tắt: Mục đích và nhiệm vụ môn học. Phƣơng pháp giảng dạy âm 

nhạc trong nhà trƣờng phổ thông, dạy hát, dạy tập đọc nhạc, dạy ghi nhạc, dạy 

nghe hát, nghe nhạc... 

Ký hiệu môn loại: 371.01 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013286 

   

89/ PHAN, TRỌNG NGỌ. Cơ sở triết học và tâm lý học của đổi mới phƣơng 

pháp dạy học trong trƣờng phổ thông / Phan Trọng Ngọ . - Hà nội : Đại học Sƣ 

phạm, 2012. - 344tr ; 20cm 



        Tóm tắt: Các phƣơng pháp nhận thức trong triết học cổ đại. Vấn đề nhận 

thức theo quan điểm hoạt động trong triết học Mác - Lênin. Cơ sở tâm lý học và 

phƣơng pháp dạy học trong trƣờng phổ thông 

Ký hiệu môn loại: 373.01 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013523 

   

90/ PHÓ, ĐỨC HÕA. Phƣơng pháp và công nghệ dạy học trong môi trƣờng sƣ 

phạm tƣơng tác : Mô hình sƣ phạm tƣơng tác và dạy học tích cực trong môi 

trƣờng sƣ phạm tƣơng tác... / Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn / . - In lần 2, có 

chỉnh lí. - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2016. - 324tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Trình bày mô hình sƣ phạm tƣơng tác bao gồm: những có sở 

khoa học của hoạt động học tập theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác, mô hình sƣ 

phạm tƣơng tác trong dạy học, áp dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực trong 

môi trƣờng sƣ phạm tƣơng tác. Công nghệ dạy học trong môi trƣờng sƣ phạm 

tƣơng tác 

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013444  

  

91/ PHÙNG, THỊ HẰNG. Giáo trình tâm lý học giáo dục / Phùng Thị Hằng... 

[et al] . - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 187tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Những vấn đề chung của tâm lý học giáo dục. Sự phát triển tâm 

lý trẻ em. Tâm lý học dạy học. Tâm lý học giáo dục đạo đức. Hỗ trợ tâm lý 

trong trƣờng học 

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013530   

 

92/ PHÙNG, THỊ HẰNG. Khó khăn tâm lý trong học tập của học sinh ngƣời 

dân tộc thiểu số : Góc nhìn tâm lý học / Phùng Thị Hằng / . - Thái Nguyên : Đại 

học Thái Nguyên, 2015. - 116tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Nêu lên thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn tâm 

lý trong học tập của học sinh tiểu học ngƣời dân tộc thiểu số 

Ký hiệu môn loại: 370.15 

Số ĐKCB:           Kho Đọc Mở: DM.013497   

 

93/ PHÙNG, THỊ HẰNG. Một số đặc điểm giao tiếp cho học sinh dân tộc Tày, 

Nùng : Sách chuyên khảo / Phùng Thị Hằng / . - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 

2015. - 179tr ; 24cm 



        Tóm tắt: Nêu lên một số vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp. Đƣa ra kết quả 

nghiên cứu về giao tiếp của học sinh trung học phổ thông dân tộc Tày, Nùng. 

Kết quả thực nghiệm biện pháp tác động nhằm khắc phục hạn chế trong giao 

tiếp của học sinh trung học phổ thông dân tộc Tày, Nùng 

Ký hiệu môn loại: 302.2 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013498-13499   

 

94/ ROSE, COLIN. Ký năng học tập siêu tốc thế kỷ XXI : Kế hoạch sáu bƣớc 

để làm chủ trí tuệ của bạn / Colin Rose, Malcolm J. Nicholl; Nguyễn Thu 

Trang, Nguyễn Tố Tâm dịch / . - Hà Nội : Nxb. Trí thức, 2008. - 619tr ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013516   

 

95/ SAHLBERG, PASI. Bài học Phần Lan 2.0 : Chúng ta có thể học đƣợc gì từ 

cải cách giáo dục / Pasi Sahlberg ; Đặng Việt Vinh dịch / . - Hà Nội : Nxb. Thế 

giới, 2016. - 427tr. : bảng, minh họa ; 21cm 

         Tóm tắt: Giới thiệu về hệ thống giáo dục Phần Lan, đặc biệt là hành trình 

cải cách giáo dục thành công của đất nƣớc này dựa trên các trụ cột cốt lõi nhƣ 

nâng cao tính chuyên nghiệp của giáo viên, sát sao nhu cầu của học sinh, cơ chế 

tự chủ và trách nhiệm xã hội cùng việc tập trung có hệ thống vào bình đẳng 

trong giáo dục 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013411   

 

96/ SAITO, EISUKE. Nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập : Sách hƣớng 

dẫn đổi mới nhà trƣờng bền vững / Eisuke Saito... [et al.] / . - Hà Nội : Đại học 

Sƣ phạm, 2015. - 163tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày nội dung của nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập, 

loại hình trƣờng học có thể đƣợc tạo ra thông qua đổi mới dựa trên nghiên cứu; 

phƣơng pháp tạo thời gian, xây dựng đội 

ngũ giáo viên, cách thức đổi mới nhà trƣờng và duy trì đổi mới nhà trƣờng dựa 

trên nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập 

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013397   

 



97/ SATO, MANABU. Cộng đồng học tập : Mô hình đổi mới toàn diện nhà 

trƣờng / Manabu Sato, Masaaki Sato; Khổng Thị Diễm Hằng dịch / . - Hà Nội : 

Đại học Sƣ phạm, 2015. - 167tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu về đổi mới nhà trƣờng thông qua việc thiết kế và thực 

hiện nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập. Trình bày xã hội và nhà trƣờng 

thế kỉ 21; tầm nhìn, triết lí, hệ thống hoạt động của nghiên cứu bài học vì cộng 

đồng học tập; đổi mới bài học; thực hành đối thoại và cộng tác ở trƣờng trung 

học cơ sở, xây dựng cộng đồng học tập... 

Ký hiệu môn loại: 306.43 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013401   

 

98/ STODOLA, QUENTIN. Trắc nghiệm và đo lƣờng cơ bản trong giáo dục = 

Basic educational tests and measurement / Quentin Stodola, Kalmer Stordahl; 

Nghiêm Xuân Hùng biên dịch; Lâm Quang Thiệp hiệu đính= / . - Hà Nội, 1995. 

- 289tr. : hình vẽ ; 19cm 

        Tóm tắt: Trình bày cách viếtvà sử dụng các bài trắc nghiệm dùng ở lớp để 

giảng dạy và đánh giá. Những khái niệm định lƣợng cơ bản, dự báo thành tích 

học tập tƣơng lai, độ giá trị và độ tin cậy của các bài trắc nghiệm về lý thuyết về 

đo lƣờng. Các bài trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa và ứng dụng trắc nghiệm 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:               Kho Đọc Mở: DM.013355   

 

99/ TẠ, NGỌC THANH. Phƣơng pháp đánh giá trẻ trong đổi mới giáo dục 

mầm non / Tạ Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Thƣ . - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : 

Giáo dục, 2005. - 111tr. : bảng ; 30cm 

        Tóm tắt: Giới thiệu việc đánh giá trẻ trong quá trình chăm sóc, giáo dục ở 

trƣờng mầm non nhƣ: Quan sát, thống kê các nhân tố chính của sự phát triển và 

phƣơng pháp trò chuyện với trẻ, phân tích sáng tạo của trẻ.. 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013295   

 

100/TẠ, QUANG TUẤN. Tổ chức dạy học dựa vào tƣơng tác ngƣời học - 

ngƣời học ở đại học : Sách chuyên khảo / Tạ Quang Tuấn, Đỗ Thị Thu Huyền / 

. - Hà Nội : Giáo dục, 2016. - 245tr. : bảng, hình vẽ; 24cm 

        Tóm tắt: Trình bày vấn đề lý luận về tƣơng tác ngƣời học - ngƣời học 

trong dạy học, tổ chức dạy học dựa vào tƣơng tác ngƣời học - ngƣời học. Tìm 

hiểu biện pháp và kỹ thuật tổ chức dạy học dựa vào tƣơng tác ngƣời học - ngƣời 



học ở đại học gồm: Tổ chức khảo sát, tạo dựng môi trƣờng dạy học, thực hiện, 

điều chỉnh tƣơng tác và đánh giá trong dạy học 

Ký hiệu môn loại: 371 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013423  

  

101/. Tài liệu tập huấn sử dụng di sản trong dạy học ở trƣờng phổ thông : 

Những vấn đề chung . - Hà Nội, 2013. - 116tr. ; 30cm 

        Tóm tắt: Trình bày về di sản với giáo dục và dạy học ở phổ thông; Tổ 

chức sử dụng di sản trong dạy học ở trƣờng phổ thông; Quản lí sử dụng di sản 

trong dạy học 

Ký hiệu môn loại: 373.1 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013278   

102/. THÁI, DUY TUYÊN. Giáo dục học hiện đại : Những nội dung cơ bản / 

Thái Duy Tuyên / . - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. - 396tr ; 21cm 

         Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về triết học của giáo dục, mục đích, đối 

tƣợng, tính chất và nguyên tắc, các mô hình giáo dục, phƣơng pháp tiếp cận giá 

trị... 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:               Kho Đọc Mở: DM.013433-13435   

 

103/ THÁI, DUY TUYÊN. Phƣơng pháp dạy học truyền thống và đổi mới / 

Thái Duy Tuyên . - Hà Nội : Giáo dục, 2007. - 615tr. : bảng, hình vẽ ; 21cm 

        Tóm tắt: Cơ sở xã hội của phƣơng pháp dạy học hiện đại. Các phƣơng 

pháp dạy học, phân loại các phƣơng pháp dạy học. Các hệ thống phƣơng pháp 

dạy học hiện đại. Các phƣơng pháp khoa học - chuyển phƣơng pháp khoa học 

thành phƣơng pháp tự học. Vấn đề bài tập trong dạy học... 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:               Kho Đọc Mở: DM.013349   

 

104/ THÁI, DUY TUYÊN. Phƣơng pháp dạy học truyền thống và đổi mới / 

Thái Duy Tuyên . - Hà Nội : Giáo dục, 2007. - 615tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm 

        Tóm tắt: Cơ sở xã hội của phƣơng pháp dạy học hiện đại. Các phƣơng 

pháp dạy học, phân loại các phƣơng pháp dạy học. Các hệ thống phƣơng pháp 

dạy học hiện đại. Các phƣơng pháp khoa học - chuyển phƣơng pháp khoa học 

thành phƣơng pháp tự học. Vấn đề bài tập trong dạy học... 

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013424   



105/ THÁI, DUY TUYÊN. Triết học giáo dục Việt Nam / Thái Duy Tuyên . - 

Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2013. - 190tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về triết học giáo dục. Tìm hiểu 

triết học giáo dục Đông - Tây, triết lí giáo dục Việt Nam thời phong kiến cũng 

nhƣ từ Cách mạng tháng Tám đến nay  

Ký hiệu môn loại: 370.1 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013438   

 

106/ TILIMAN, DIANE. Những giá trị sống cho tuổi trẻ = Living values 

activities for young adults / Diane Tiliman; Đỗ Ngọc Khanh, Thanh Tùng, Minh 

Tƣơi dịch= / . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2010. - 

423tr. ; 24cm 

        Tóm tắt: Những kinh nghiệm dành cho giáo dục viên về 12 giá trị căn bản: 

hoà bình, tôn trọng, yêu thƣơng, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, 

hạnh phúc, trách nhiệm, giận dữ, đoàn kết và tự do giúp phát huy nhân cách, 

học cách có những cảm xúc tích cực, các kĩ năng xã hội, đánh giá cao bản 

thân... đó là những kĩ năng cần thiết để sống tích cực trong một xã hội đa dạng 

và nhiều thay đổi ngày nay 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013407-13408   

 

107/ Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trƣờng phổ thông / 

Ngyễn Thị Liên (chủ biên)... [et al.] . - Hà Nội : Giáo dục, 2016. - 190tr. : hình 

vẽ ; 21cm 

        Tóm tắt: Cung cấp cho cán bộ, giáo viên phổ thông những kiến thức, kỹ 

năng cơ bản về hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Giới thiệu phƣơng pháp tổ chức 

cũng nhƣ thiết kế các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm chuẩn bị tích cực 

cho việc đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông 

Ký hiệu môn loại: 373.1 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013306   

 

108/ TRẦN, ĐÌNH TUẤN. Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình / Trần Đình 

Tuấn . - Hà Nội : Quốc Gia, 2015. - 381tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Bao gồm các trƣờng phái tham vấn tâm lý cá nhân, gia đình. Quá 

trình tham vấn tâm lí cá nhân và gia đình 

Ký hiệu môn loại: 371.4 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013520   



 

109/ TRẦN, HÂN. Phƣơng pháp giáo dục con của ngƣời Mỹ : Giúp trẻ tự lập 

trƣởng thành / Trần Hân /. - Hải Phòng : Hồng Bàng, 2013. - 227tr ; 23cm 

        Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết giáo dục con cái của cha mẹ Mỹ một 

cách toàn diện nhƣ: Dạy con tính tự lập, dũng cảm, rèn luyện trẻ về tính cách, 

phẩm chất, trí tuệ, phát huy những năng lực vƣợt trội của mình, giáo dục con 

cách sử dụng tiền bạc... 

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013473   

 

110/.TRẦN, KHÁNH ĐỨC. Giáo dục và phá triển nguồn nhân lực trong thế kỷ 

XXI / Trần Khánh Đức .- Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lý, bổ sung. - Hà Nội : 

Giáo dục, 2014. - 819tr. : minh họa ; 24cm 

         Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn giáo dục, quản lý 

giáo dục và phát triển nguồn nhân lực: triết lí mới về xã hội và nền giáo dục 

hiện đại, lý thuyết hệ thống và hệ thống giáo dục hiện đại, nhà trƣờng trong các 

nền văn minh và những kịch bản nhà trƣờng tƣơng lai, sƣ phạm kỹ thuật và 

công nghệ dạy học, phát triển chƣơng trình giáo dục hiện đại, đo lƣờng và đánh 

giá kết quả học tập, quản lí và quản lí giáo dục, chính sách và chiến lƣợc giáo 

dục, chất lƣợng giáo dục và quản lý chất lƣợng giáo dục... 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013531   

 

111/ TRẦN, KHÁNH ĐỨC. Giáo trình sự phát triển các quan điểm giáo dục : 

Dùng cho các khoá đào tạo sau đại học về giáo dục và quản lý giáo dục / Trần 

Khánh Đức / . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011. - 164tr ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản và các cách tiếp cận nghiên 

cứu xã hội và giáo dục. Nền văn minh và sự phát triển của các quan điểm giáo 

dục phƣơng Đông và phƣơng Tây. Sự phát triển của các quan điểm giáo dục ở 

Việt Nam thời cận đại và tƣ tƣởng giáo dục Hồ Chí Minh. Các quan điểm giáo 

dục trong xã hội hiện đại và nhà trƣờng tƣơng la 

Ký hiệu môn loại: 370.1 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013451-13452   

 

112/ TRẦN, KIỂM. Khoa học tổ chức và tổ chức giáo dục / Trần Kiểm . - In lần 

thứ 2. - Hà nội : Đại học Sƣ phạm, 2012. - 189tr ; 24cm 



        Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về khoa học tổ chức. Bản chất, nguyên tắc, 

các thành phần/ thành tố của tổ chức. Các thành tố của công tác tổ chức. Tổ 

chức giáo dục cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà trƣờng hiệu quả 

Ký hiệu môn loại: 371 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013528   

 

113/ TRẦN, KIỂM. Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục / Trần 

Kiểm . - In lần thứ 6. - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2014. - 353tr. ; 24cm 

        Tóm tắt: Khái quát về quản lí giáo dục. Quá trình quản lí giáo dục, quản lí 

nhà nƣớc, lãnh đạo và quản lí nhà trƣờng, lao động quản lí giáo dục, nghiên cứu 

khoa học quản lí giáo dục 

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013467   

 

114/ TRẦN, KIỂM. Những vấn đề cơ bản của Khoa học quản lý giáo dục / Trần 

Kiểm . - Hà nội : Đại học Sƣ phạm, 2014. - 352tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Quản lý giáo dục và khoa học quản lý nhà nƣớc về giáo dục  

Ký hiệu môn loại: 370.7 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013529  

  

115/ TRẦN, QUỐC THÀNH. Giáo trình Giáo dục dân số sức khỏe sinh sản : 

Dành cho sinh viên khoa Tâm lý Giáo dục trong các trƣờng Đại học Sƣ phạm / 

Trần Quốc Thành, Nguyễn Thị Mùi, Lê Thị Hồng An / . - Hà Nội : Giáo dục, 

2009. - 335tr ; 20cm 

        Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về giáo dục dân số. Cơ sở khoa học 

của giáo dục dân số. Các vấn đề về sức khỏe sinh sản và sức khỏe sinh sản vị 

thành niên. Các chính sách và chƣơng trình dân số 

Ký hiệu môn loại: 304.6 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013502-13506 

   

116/ TRẦN, THỊ MINH ĐỨC. Giáo trình tham vấn tâm lý / Trần Thị Minh Đức 

. - Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009. - 447tr : hình vẽ ; 24cm 

        Tóm tắt: Làm rõ tính chất khoa học của môn tham vấn thực hành và đƣa 

ra một số khái niệm. Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển 

ngành Tham vấn trên thế giới và Việt Nam. Giới thiệu một số quan điểm tiếp 

cận thân chủ trong thực hành thăm khám tâm lí con ngƣời... 

Ký hiệu môn loại: 371.4 



Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013521   

 

117/ TRẦN, THỊ MINH ĐỨC. Kỹ năng tham vấn : Cho ngƣời chƣa thành niên 

vi phạm pháp luật / Trần Thị Minh Đức / . - Hà Nội, 2010. - 276tr ; 24cm 

        Tóm tắt: Ngƣời chƣa thành niên vi phạm pháp luật, các ký năng tham vấn, 

phƣơng pháp đào tạo hoạt động tham vấn. 

Ký hiệu môn loại: 371.4 

Số ĐKCB:            Kho Đọc Mở: DM.013518 

   

118/ TRẦN, THỊ MINH ĐỨC. Tham vấn học đƣờng : Tài liệu dành cho cán bộ 

tham vấn học đƣờng / Trần Thị Minh Đức / . - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 

230tr : hình ảnh ; 24cm. - (Dự án Trƣờng học An toàn, Thân thiện và Bình 

đẳng) 

        Tóm tắt: Một số vấn đề chung về tham vấn học đƣờng, lý thuyết về sự 

phát triển tâm lý, xã hội của vị thành niên. 

Ký hiệu môn loại: 371.4 

Số ĐKCB:               Kho Đọc Mở: DM.013517   

 

119/ TRẦN, THỊ NGỌC TRÂM. Hƣớng dẫn tổ chức thực hiện chƣơng trình 

giáo dục mầm non : Mẫu giáo bé (3 - 4 tuổi) / Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu 

Hƣơng, Lê Thị Ánh Tuyết (đồng chủ biên) / . - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội : 

Giáo dục, 2011. - 182tr. : minh họa ; 30cm 

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn cách tổ chức thực hiện chƣơng trình giáo dục mầm 

non mẫu giáo bé từ 3 - 4 tuổi và đƣa ra những hƣớng dẫn cơ bản, mang tính gợi 

mở, giúp giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chƣơng trình giáo 

dục 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013294   

 

120/TRẦN, THỊ THIỆP. Giáo trình can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật / Trần Thị 

Thiệp, Hoàng Thị Nho, Trần Thị Minh Thành . - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 

2014. - 207tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về can thiệp sớm cho trẻ khuyết 

tật. Xây dựng kế hoạch can thiệp sớm và giáo dục cá nhân. Can thiệp sớm và hỗ 

trợ gia đình trẻ khuyết tật, hỗ trợ trẻ khuyết tật ở trƣờng mầm non, cụ thể đối 

với trẻ khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật ngôn ngữ và vận 

động 



Ký hiệu môn loại: 371.9 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013420-13421 

   

121/TRẦN, THỊ TUYẾT OANH. Giáo trình giáo dục học. T.2 : Dành cho sinh 

viên Đại học sƣ phạm / Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên)... [et al.] / . - Hà Nội : 

Đại học Sƣ phạm, 2006. - 296tr. ; 21cm 

          Tóm tắt: Bao gồm lí luận giáo dục nhƣ: quá trình, nguyên tắc, nội dung, 

phƣơng pháp, môi trƣờng giáo dục và quản lí giáo dục trong nhà trƣờng 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013377   

 

122/ TRẦN, THỊ TUYẾT OANH. Giáo trình giáo dục học. T.1 : Dành cho sinh 

viên Đại học sƣ phạm / Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên)... [et al] / . - Hà Nội : 

Đại học Sƣ phạm, 2006. - 296tr. ; 21cm 

         Tóm tắt: Lí luận chung về giáo dục học, giáo dục học là một khoa học, 

giáo dục  và sự phát triển xã hội, nhân cách, mục đích và nguyên lý giáo dục. Lí 

luận dạy học, quá trình, tính quy luật, nguyên tắc, nội dung, phƣơng pháp và 

phƣơng tiện dạy học... 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013376  

  

123/ TRẦN, THỊ TUYẾT OANH. Giáo trình giáo dục học hiện đại : Dành cho 

học viên ngành Quản lý giáo dục Hệ đào tạo Tại chức và Từ xa / Trần Thị 

Tuyết Oanh (chủ biên)... [et al.] / . - Hà Nội : Đại học Sƣ phạm, 2007. - 247tr. ; 

24cm 

        Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về giáo dục học: sự phát triển của giáo dục, 

mục đích giáo dục, hệ thống giáo dục. Lí luận công tác dạy học: quá trình dạy 

học, nội dung và phƣơng pháp dạy học. Vấn đề dạy học trong nhà trƣờng 

Ký hiệu môn loại: 370 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013387  

 

124/ TRỊNH, THỊ THANH. Giáo trình công nghệ môi trƣờng / Trịnh Thị 

Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. 

- 254tr. : minh họa ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, các nguồn ô nhiễm và phƣơng pháp xử 

lý các chất gây ô nhiễm không khí, xử lý nƣớc và nƣớc thải, xử lý chất thải rắn, 



đặc biệt thống kê toàn bộ các phƣơng pháp đã đƣợc áp dụng trong thực tế mà 

điển hình là các công nghệ của Nhật Bản 

Ký hiệu môn loại: 333.7 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013342   

 

125/ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG & 

VIỆN MOI TRƢỜNG VÀ PHÁT 

TRIỂN BỀ VỮNG. Quản lý tổng hợp lƣu vực sông theo hƣớng phát triển bền 

vững ở Việt Nam. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006. - 83tr. : bản đồ ; 30cm 

        Tóm tắt: Nêu lên quan điểm chung Về TNN và LVS; Tổng quan TNN 

chính sách và thể chế liên quan QLTH - LVS; Hiện trạng thực hiện chính sách 

và thể chế QLTH - LVS; Phƣơng hƣớng tăng cƣờng chính sách và thể chế 

QLTH - LVS... 

Ký hiệu môn loại: 333.91 

Số ĐKCB:               Kho Đọc Mở: DM.013280   

 

126/ Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 5 - 6 

tuổi . - Hà Nội, 2006. - 227tr. : hình vẽ ; 30cm 

        Tóm tắt: Tuyển chọn một số trò chơi, bài hát, thơ, truyện, câu đố theo các 

chủ đề: trƣờng mầm non, bản thân, gia đình, nghề nghiệp... dành cho trẻ 5-6 

tuổi 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013297   

 

127/ VĂN PHÕNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU 

TƢ. Sổ tay xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành và địa phƣơng : Tài 

liệu tham khảo / Văn phòng phát triển bền vững - Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ / . - 

Hà Nội, 2006. - 76tr. : bảng ; 30cm 

        Tóm tắt: Trình bày phƣơng pháp tiếp cận và những nguyên tắc cơ bản 

trong xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành và địa phƣơng. Xây dựng 

và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển bền vững ngành. Xây dựng và triển 

khai thực hiện kế hoạch phát triển bền vững vùng và liên vùng. Xây dựng kế 

hoach PTBV tỉnh, thành phố và các đơn vị hành chính 

Ký hiệu môn loại: 338.9 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013538   

 



128/ VŨ, DŨNG. Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nƣớc ta hiện 

nay / Vũ Dũng Chủ biên . - Hà Nội : Từ điển bách khoa, 2012 

              Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận cơ bản về thích ứng xã hội của các 

nhóm yếu thế. Thực trạng thích ứng xã hội của các nhóm ngƣời cao tuổi, ngƣời 

mắc bệnh hiểm nghèo và ngƣời tàn tật, nhóm trẻ em lang thang cơ nhỡ. Các giải 

pháp cơ bản nhằm giúp đỡ các nhóm xã hội yếu thế ở nƣớc ta hiện nay 

Ký hiệu môn loại: 305 

Số ĐKCB:             Kho Đọc Mở: DM.013449-13450   

 

129/ VŨ, DƢƠNG NINH. Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940 - 2010) / 

Vũ Dƣơng Ninh . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 364tr. : hình 

ảnh ; 21cm 

        Tóm tắt: Trình bày khái quát các công trình nghiên cứu về lịch sử quan hệ 

đối ngoại Việt Nam. Quan hệ đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ: Giai 

đoạn tổng khởi nghĩa (1940-1945), trong năm đầu của nền cộng hòa dân chủ 

(tháng 9/19456-tháng 12/1946), thời kỳ toàn quốc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1946-1954), thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975), trong 

chiến tranh bảo vệ biên giới và giải tỏa tình trạng bị bao vây, cấm vận (1975-

1995), trong giai đoạn hòa bình, xây dựng đất nƣớc và hội nhập quốc tế (1995-

2010) 

Ký hiệu môn loại: 327.09 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013479   

 

130/ VŨ, ĐÌNH CHUẨN. Tài liệu tập huấn đổi mới giáo dục hƣớng nghiệp 

trong trƣờng trung học / Vũ Đình Chuẩn,...[et al.] . - Hà Nội, 2013. - 164tr ; 

24cm 

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề đổi mới giáo dục hƣớng nghiệp ở cấp 

trung học theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ƣơng 8 (khóa XI). Một số sơ 

sở lý thuyết của giáo dục hƣớng nghiệp ở trƣờng trung học. Tổ chức, quản lí 

công tác giáo dục hƣớng nghiệp ở trƣờng trung học trong giai đoạn tới 

Ký hiệu môn loại: 370.113 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013468   

 

131/ VŨ, QUỐC CHUNG. Tài liệu hƣớng dẫn tăng cƣờng năng lực sƣ phạm 

cho giảng viên các trƣờng đào tạo giáo viên THPT và Trung cấp chuyên nghiệp 

/ Vũ Quốc Chung... [et al] . - Tái bản lần thứ 1. - Hà Hội : Giáo dục Việt Nam, 

2012. - 279tr ; 27cm 



        Tóm tắt: Hoạt động phƣơng pháp dạy và học, đƣa lý thuyết vào thực tế, 

phƣơng tiện hỗ trợ giảng dạy vào việc học 

Ký hiệu môn loại: 370.3 

Số ĐKCB:              Kho Đọc Mở: DM.013512   


